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ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC - NỘI THẤT
Kính gửi : Quý khách hàng

HẠNG 
MỤC: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC - NỘI THẤT Áp dụng: Tp. HCM và Lân cận

STT CÔNG VIỆC DIỄN GIẢI ĐVT ĐƠN GIÁ
(VNĐ) GHI CHÚ

A THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

1 Thiết kế nhà phố bình thường

Bao gồm:
. Bản vẽ phối cảnh 3D ngoại thất
. Bản vẽ Kiến Trúc
. Bản vẽ điện nước M&E (chưa bao 
gồm bản vẽ Điện lạnh & PCCC) : sơ 
bộ theo TK Kiến trúc
. Bản vẽ kết cấu
. Bản vẽ triển khai thi công Kiến trúc

đ/m2 150.000 Nhà vuông vắn, diện tích 
~60-80m3

2 Thiết kế nhà phố đẹp đ/m2 180.000

3 Thiết kế nhà phố phức tạp, diện tích
nhỏ hoặc méo đ/m2 200.000 Nhà phức tạp hơn có thể 

nhân hệ số từ 1.2-1.6
4 Thiết kế nhà biệt thự phố đ/m2 200.000 Nhà chữ L, thiết kế đẹp

5 Thiết kế biệt thự phố 2 mặt tiền đ/m2 220.000

6 Thiết kế nhà biệt thự đ/m2 280.000
7 Thiết kế nhà biệt thự cao cấp đ/m2 350.000

8 Thiết kế nhà hàng, khách sạn đ/m2 260.000

9 Thiết kế nhà hàng, khách sạn cao cấp đ/m2 400.000

10 Thiết kế sân vườn
Bao gồm:
. Bản vẽ phối cảnh 3D ngoại thất
. Bản vẽ triển khai thi công

đ/m2 300.000

B THIẾT KẾ NỘI THẤT

1 Thiết kế nhanh phục vụ nhu cầu Kinh 
Doanh

Bao gồm:
. Bản vẽ phối cảnh 3D ngoại thất
. Bản vẽ triển khai sản xuất

đ/m2 150.000 Phong cách đơn giản-
thương mại

1 Thiết kế phong cách Đơn giản đ/m2 180.000

1 Thiết kế phong cách Hiện đại đ/m2 200.000

2 Thiết kế phong cách Cổ điển đ/m2 280.000

3 Thiết kế phong cách Indochine đ/m2 400.000

CÔNG TY TNHH GIA PHẠM HOMES


